
NHỮNG THUỐC BHYT CÓ LẠI 

(CẬP NHẬT NGÀY 15/05) 

 

STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng 

1 Scanax 500 Ciprofloxacin 500mg 

2 Auclanityl 625 
Amoxicillin + Acid 

clavuclanic 
500mg+125mg 

3 Zinmax Domesco Cefuroxim 500mg 

4 
Nifedipin Hasan 20 

Retard 
Nifedipin 20mg 

5 Kavasdin Amlodipin 5mg 

6 Oliveirim Flunarizin 10mg 

7 Cefixim Uphace Cefixim  50mg (thuốc bột/cốm) 

8 Duspatalin Retard Mebeverin 200mg 

9 Dosulvon Bromhexin  
4mg/5ml (thuốc nước 

uống – gói) 

10 
Savi Losartan plus 

HCT 50/12.5 

Losartan + 

Hydroclorothiazid 
50mg+12.5mg 

 


